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A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TAND HAI CẤP TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG NHIỆM KỲ 2011 - 2016
I. VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Về công tác giải quyết, xét xử  các loại vụ án

a. Về kết quả chung:

Từ 01/01/2011 đến 31/12/2015, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đã giải quyết 10.061 vụ án các loại trong tổng số 10.419 vụ án đã thụ lý, đạt 96,6%. 
Về chất lượng xét xử: Tòa án hai cấp tỉnh bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm xét xử hủy án do nguyên nhân chủ quan 41 vụ, chiếm tỷ lệ 0,4%; bị sửa án do nguyên nhân chủ quan 65.5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,6%. Tỷ lệ án bị hủy, bị sửa do nguyên nhân chủ quan thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu thi đua mà Tòa án nhân dân tối cao quy định: tỷ lệ án bị hủy không quá 1,16%, tỷ lệ án bị sửa không quá 3%.

b. Về công tác xét xử các vụ án hình sự

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đã thụ lý 3.455 vụ với 5.977 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được 3.403 vụ án với 5.821 bị cáo (đạt 98,5% số vụ và 97,4% số bị cáo); cụ thể:
- Giải quyết, xét xử  theo thủ tục sơ thẩm 2.569 vụ với 4.592 bị cáo (Tòa án tỉnh 138 vụ với 355 bị cáo, Tòa án cấp huyện 2.431 vụ với 4.237 bị cáo). 
- Giải quyết, xét xử theo thủ tục phúc thẩm 834 vụ với 1229 bị cáo.
Tòa  án nhân dân hai cấp tỉnh đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung 92 vụ, Viện kiểm sát chấp nhận 85 vụ (Toà án tỉnh trả hồ sơ và Viện kiểm sát đã chấp nhận 17 vụ, Toà án cấp huyện 75 vụ, Viện kiểm sát chấp nhận 68 vụ, 07 vụ còn lại Viện kiểm sát không điều tra bổ sung theo yêu cầu của Thẩm phán Toà án. Các vụ án này chủ yếu yêu cầu giám định hàm lượng chất ma tuý theo Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007, nhưng không có điều kiện gửi đi giám định nên chuyển lại cho Toà án, mặc dù việc Thẩm phán Toà án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát là đúng theo quy định của pháp luật). 

Trong quá trình xét xử các vụ án hình sự, các Toà án tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án theo đúng các quy định của pháp luật tố tụng, nhằm đảm bảo giải quyết nhanh, kịp thời, đặc biệt là đối với các vụ án lớn, trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm. Các Tòa án đều đã xây dựng được quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, định kỳ hàng tháng họp giao ban trao đổi, thống nhất xác định án trọng điểm và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật, nhằm đảm bảo giải quyết chính xác, khách quan vụ án, tránh tình trạng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhiều lần giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, dẫn tới kéo dài thời gian giải quyết vụ án. Đồng thời xác định việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chiến lược cải cách tư pháp. Do đó, việc tranh tụng tại phiên tòa được quan tâm thực hiện, bảo đảm quyền bình đẳng cho những người tham gia tố tụng và giúp quá trình giải quyết án được công khai, minh bạch, có chất lượng cao hơn.  

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng đều đã được Tòa án tỉnh và Tòa án cấp huyện khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương. Điển hình như vụ án Nguyễn Văn Ninh và đồng phạm phạm tội “Giết người” và tội “Chống người thi hành công vụ” mà báo chí đưa tin là vụ khai thác cát trái phép trên sông Kiến Giang; vụ án Võ Minh Tuấn, phạm tội “Giết người” và “Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; vụ án Dương Thị Thúy Hà và chồng là Nguyễn Văn Bảy phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” mà báo chí đưa tin là vụ “Vỡ tín dụng đen” lớn nhất ở tỉnh Quảng Bình; vụ án Trần Bảo Toàn và đồng phạm, phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đây là vụ án thu giữ lượng ma túy lớn tại địa bàn tỉnh Quảng Bình với số lượng Heroin 76,39g, 3,425g Methamphetamine, 2,18g cần sa; vụ án Hoàng Văn Sửu phạm tội "Hiếp dâm trẻ em" bị cáo là người yêu của mẹ em bé, nhiều lần qua nhà chỉ thấy em bé ở nhà một mình nên đã sinh dã tâm hiếp dâm em bé và sau mỗi lần hiếp xong bị cáo cho em bé kẹo để em bé không kể lại việc bị cáo hiếp dâm em bé; vụ án Trương Thị Lan Anh trú tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với thủ đoạn giả danh làm việc ở Doanh nghiệp nhà nước để lừa bà Lại Thị Thảo vay nhiều lần với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng bằng cách lấy tiền vay lần sau trả một phần nợ gốc và lãi vay lần trước với lãi suất cao; giả danh Phó phòng nhân sự Ban quản lý dự án Tập đoàn dầu khí tại tỉnh Quảng Bình, giả danh Trưởng Ban Quản lý Dự án Xây dựng hạ tầng nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch để môi giới về các gói thầu san lấp mặt bằng tại khu công nghiệp cảng Hòn La, Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, Khu tái định cư phục vụ Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch lừa các doanh nghiệp có nhu cầu được trúng thầu các gói thầu do Trương Thị Lan Anh đưa ra để chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng….
Hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị  cáo về cơ bản đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về khắc phục việc cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật; việc áp dụng chế định án treo đều được các Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, nên nhìn chung các trường hợp được Toà án cho hưởng án treo đều có đủ điều kiện đảm bảo có căn cứ pháp luật. 
Công tác xét xử lưu động cũng được các Toà án chú trọng phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp xác định các vụ án điểm có nhiều dư luận xã hội quan tâm để tập trung điều tra, truy tố,  đưa ra xét xử lưu động kịp thời. Các Tòa án đã tổ chức 405 phiên tòa xét xử lưu động, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân. 

 c. Về giải quyết các loại án khác: 
Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án cấp huyện  đã thụ lý 1.526 vụ, việc dân sự, đã giải quyết, xét xử được 1.451 vụ, việc (đạt 95,1%); thụ lý 4.947 vụ, việc hôn nhân và gia đình, đã giải quyết, xét xử được 4.768 vụ, việc (đạt 96,4%); thụ lý 485 vụ án về kinh doanh - thương mại, lao động và hành chính, đã giải quyết, xét xử được 439 vụ, việc (đạt 90,5%).

Trong công tác giải quyết, xét xử các loại án trên, về cơ bản, các Tòa án đã thực hiện  đúng các quy định của pháp luật tố tụng, cũng như  áp dụng đúng các quy định của pháp luật nội dung; quan tâm làm tốt việc hướng dẫn cho các đương sự thực hiện các nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ; đồng thời tích cực xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết, theo quy định để giải quyết vụ án đúng pháp luật. Các Toà án đã chú trọng làm tốt công tác đối thoại trong giải quyết án hành chính; hoà giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, kết quả có 2.682 vụ án được hoà giải thành, đạt tỷ lệ 40,2%. Thông qua công tác hoà giải giúp cho việc giải quyết vụ án nhanh chóng, đồng thời góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Với việc quan tâm thu thập chứng cứ, xem xét kỹ thực địa trong quá trình giải quyết và chú trọng việc rà soát bản án trước khi ban hành, nên số lượng các bản án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự đã hạn chế.

2. Công tác giám đốc kiểm tra 

Công tác giám đốc kiểm tra của Toà án nhân dân tỉnh đối với Toà án cấp huyện được duy trì thường xuyên và nghiêm túc. Việc thẩm tra án được tiến hành hàng tháng, quý, năm và có thông báo kết quả thẩm tra án cụ thể. Từ năm 2011 đến năm 2016, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức kiểm tra 6.780 hồ sơ vụ án và 4.355 hồ sơ thi hành án hình sự tại 8/8 Tòa án cấp huyện. Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh còn duy trì chế độ kiểm tra các Tòa án cấp huyện về các nội dung như: án tuyên không rõ ràng, phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật. 
Thông qua công tác giám đốc kiểm tra các sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết vụ án được phát hiện và khắc phục kịp thời.

Tuy vậy, công tác kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tỉnh đối với các Tòa án cấp huyện tuy đã phát hiện một số bản án, quyết định có sai sót nhưng chưa kiên quyết, kịp thời chỉ đạo các Toà án, các Thẩm phán, Hội đồng xét xử kiểm điểm rút kinh nghiệm hoặc xử lý nghiêm.

3. Công tác thi hành án hình sự

Tòa  án nhân dân tỉnh và các Tòa án cấp huyện đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với 5.077 người bị kết án đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%; ra quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 6.161 phạm nhân cải tạo tốt. Việc ra các quyết định thi hành án hình sự đảm bảo kịp thời, không để quá hạn luật định; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều đảm bảo có căn cứ theo quy định của pháp luật. Các Toà án cũng đã thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan Công an rà soát danh sách những người đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện còn tại ngoại chưa bị bắt thi hành án để đôn đốc thi hành án; phối hợp tốt với chính quyền địa phương cơ sở trong việc quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở địa phương, cơ sở.
4. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về tư pháp
Việc tiếp nhận đơn thư được Tòa án nhân dân tỉnh và các Tòa án cấp huyện thực hiện nghiêm túc, có mở sổ theo dõi để phân loại, xử lý đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân được thực hiện đúng theo quy chế của Cơ quan và quy định của Tòa án nhân dân tối cao. Tại trụ sở làm việc của các đơn vị đều có đặt thùng thư góp ý giao cho Ban thanh tra nhân dân và Văn phòng mở hàng tháng và báo cáo với Chánh án để xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận 282 đơn (Tòa án tỉnh 157 đơn, Tòa án cấp huyện 125 đơn), trong đó có 126 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Tòa án đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Không có trường hợp nào khiếu nại về việc chuyển đơn của Tòa án. 157 đơn thuộc thẩm quyền (phần lớn là đơn mang tính chất hỏi chuyên môn nghiệp vụ để khởi kiện) đã giải quyết 157 đơn đúng pháp luật và trong hạn luật định. Hiện không còn đơn tồn đọng.

II. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP 
1. Về công tác tổ chức cán bộ

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, tổ chức bộ máy của Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình tiếp tục được hoàn thiện, củng cố, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của các đơn vị. Ban cán sự Đảng Toà án tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Cấp uỷ địa phương thực hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm Thẩm phán, các chức danh lãnh đạo, quản lý trong Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình; đã bổ nhiệm mới 05 Thẩm phán Trung cấp; bổ nhiệm lại 16 Thẩm phán sơ cấp và 03 Thẩm phán Trung cấp; bổ nhiệm mới 12 Thẩm phán sơ cấp; bổ nhiệm mới Chánh án TAND tỉnh, bổ nhiệm mới 04 Chánh tòa, 01 Phó Chánh tòa, 01 Chánh văn phòng và 05 Phó Trưởng phòng; bổ nhiệm mới 03 Chánh án cấp huyện và 08 Phó Chánh án cấp huyện, bổ nhiệm lại 03 Chánh án cấp huyện và 04 Phó Chánh án cấp huyện; tuyển dụng mới 17 cán bộ, công chức ngạch thư ký Tòa án.

Hoàn thành tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch chức danh Thẩm phán giai đoạn 2015 - 2020; ban hành các văn bản quy định quy chế hoạt động của cơ quan. Đề nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định thành lập TAND thị xã Ba Đồn và quyết định nhân sự lãnh đạo, Thẩm phán của TAND thị xã Ba Đồn và TAND huyện Quảng Trạch. Lập hồ sơ đề nghị Toà án nhân dân tối cao phê duyệt quy hoạch chức vụ Chánh án, Phó chánh án TAND cấp tỉnh. 
Thực hiện việc điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, đảm bảo mỗi cán bộ công chức làm được ở nhiều vị trí. Các trường hợp cán bộ được điều chuyển đều phù hợp với nguyện vọng, hợp thức hóa gia đình và yên tâm công tác, cống hiến được nhiều thành tích hơn cho đơn vị. Công tác luân chuyển cán bộ, quy hoạch cán bộ trong những năm trở lại đây đã dần đi vào nền nếp. Nguồn cán bộ cũng ngày càng dồi dào, được đào tạo cơ bản hơn. 

 Nhìn chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đã được kiện toàn, bổ sung, đảm bảo yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại các đơn vị. Việc xem xét bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các chức vụ quản lý, Thẩm phán và công tác tuyển dụng cán bộ công chức đảm bảo theo tiêu chuẩn và đúng biên chế đã được Tòa án nhân dân tối cao phân bổ. Đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu công tác, có bản lĩnh, đạo đức phẩm chất tốt, có năng lực, tinh thần trách nhiệm và có nguyện vọng cống hiến lâu dài trong hệ thống Tòa án.
Tuy vậy, trình độ, năng lực của một số cán bộ, Thẩm phán Tòa án hai cấp chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ, còn bất cập, hạn chế về một số lĩnh vực, như: kiến thức xã hội, kỹ năng về công tác dân vận, quản lý nhà nước...

2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ:

Những năm qua, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã cử hàng chục cán bộ đi học lớp Cao cấp Lý luận chính trị và Trung cấp chính trị; đi đào tạo nghiệp vụ xét xử (Nguồn Thẩm phán); đào tạo sau đại học tại các trường Đại học trong nước; học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính; hàng trăm lượt cán bộ đi tập huấn nghiệp vụ, tham gia hội thảo do Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan Trung ương tổ chức. Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức các buổi sơ kết, rút kinh nghiệm trong công tác xét xử; tổ chức tập huấn, quán triệt các văn bản pháp luật mới sửa đổi, bổ sung cho cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất:

Trên cơ sở kinh phí chi thường xuyên được Tòa án nhân dân tối cao cấp và sự hỗ trợ kinh phí từ HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đã tiến hành phân bổ kinh phí cho các đơn vị Tòa án cấp huyện để phục vụ cho công tác xét xử và các hoạt động của Tòa án. Đồng thời đã tiến hành chỉnh trang lại khuôn viên sân vườn, xây dựng thêm Hội trường xét xử và Hội trường họp tại TAND tỉnh, sửa chữa, cải tạo lại các trụ sở của Tòa án cấp huyện và trang bị bàn ghế hội trường xét xử, tủ, bàn ghế làm việc, máy điều hòa, thiết bị tăng âm, máy Scan và một số thiết bị thiết yếu khác cho Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh để phục vụ yêu cầu công tác, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
 Hầu hết lãnh đạo các đơn vị đã thực hiện đúng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, không có trường hợp mất mát, hư hỏng, thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ. 
4. Về công tác thi đua khen thưởng  
Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh đã chủ động phát động các phong trào thi đua trong Tòa án tỉnh và các Tòa án cấp huyện; tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình. Các phong trào thi đua của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình trong những năm qua đều gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo chủ đề xuyên suốt là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” và cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức hệ thống Tòa án nhân dân”, nhằm mục đích hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án. 

III. NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CÁC KHUYẾT ĐIỂM, THIẾU SÓT
Trong năm qua, nhìn chung hoạt động của Tòa  án nhân dân hai cấp tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt. Tuy nhiên, ở mỗi mặt công tác vẫn còn có một số khuyết điểm, thiếu sót nhất định. Tỷ lệ các bản án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán tuy giảm mạnh nhưng vẫn còn.

 Nguyên nhân là do một số Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, còn hạn chế về năng lực, trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp; một số trường hợp nghiên cứu hồ sơ vụ án chưa kỹ, đánh giá chứng cứ chưa toàn diện, áp dụng pháp luật chưa chính xác… 

Để nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ án, bên cạnh việc chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của cán bộ, công chức Tòa án hai cấp, nhất là đội ngũ Thẩm phán bảo đảm nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ quan tâm làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Toà án và Hội thẩm nhân dân để nâng cao chất lượng xét xử; chú trọng hơn công tác tổng kết thực tiễn xét xử và rút kinh nghiệm công tác xét xử. Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân Thẩm phán và Hội đồng xét xử đối với những sai sót do lỗi chủ quan. Những Thẩm phán có bản án, quyết định bị huỷ hoặc sửa do lỗi chủ quan, cho bị cáo hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật hoặc có những bản án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự...phải kiểm điểm giải trình, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp. Tăng cường công tác giám đốc kiểm tra việc xét xử của Toà án tỉnh đối với các Toà án cấp huyện, kịp thời phát hiện để uốn nắn, rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh về những sai sót trong hoạt động xét xử.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THẨM NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH QUẢNG BÌNH 

I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA HỘI THẨM NHÂN DÂN
Tổng số Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình có 145 vị (Hội thẩm nhân dân tỉnh 20 vị, Hội thẩm nhân dân cấp huyện 125 vị) trong đó: trình độ thạc sỹ 6 đồng chí, đại học  132 đồng chí, cao đẳng 3 đồng chí, trung cấp 4 đồng chí, trong đó có 23 đồng chí là cử nhân Luật.

Các vị Hội thẩm Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình có vai trò rất quan trọng, đã tích cực tham gia công tác xét xử của Toà án; thể hiện được vị trí của mình là đại diện của nhân dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và của công dân, đã thể hiện được trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân trong việc bảo vệ sự công bằng xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Trong hoạt động xét xử đã đảm bảo nguyên tắc độc lập xét xử; xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật góp phần giữ gìn kỷ cương xã hội, không để các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức xã hội và Nhà nước bị xâm phạm. Hội thẩm Toà án nhân dân với tư cách là đại diện của nhân dân tham gia vào các công tác xét xử, các vị Hội thẩm nhân dân là đại biểu của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các giới, các ngành, được UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cấp huyện lựa chọn giới thiệu và được Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra. Khi xét xử các vị Hội thẩm nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng  và quan trọng thông qua việc hiểu rõ tình hình thực tế về phong tục tập quán, tâm tư nguyện vọng và dư luận quần chúng nhân dân, từ đó có quan điểm chính kiến phù hợp với thực tế khách quan, sát với cuộc sống xã hội, đóng góp vào phán quyết của Hội đồng xét xử thấu tình đạt lý. Ngoài việc trực tiếp tham gia vào công tác xét xử, các vị Hội thẩm nhân dân đã tích cực chú trọng đến công tác tuyền truyền giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật  trong nhân dân, tăng cường ý thức "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật". Từ đó góp phần hạn chế những vi phạm pháp luật. Các vị Hội thẩm nhân dân bằng hoạt động tích cực của mình đã cùng Toà án "Góp phần giáo dục công dân trung thành với tổ quốc,  chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, các vi phạm pháp luật khác". 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THẨM NHÂN DÂN TRONG CÔNG TÁC XÉT XỬ
Trong nhiệm kỳ qua, các vị Hội thẩm Toà án nhân dân hai cấp tỉnh đã tích cực tham gia công tác xét xử với tinh thần nhịêt tình và ý thức trách nhiệm cao. Mặc dù đa số các vị Hội thẩm nhân dân đều đương chức, kiêm nhiệm nhiều công việc, có vị giữ các cương vị cao trong các cơ quan, tổ chức đoàn thể nhưng khi có yêu cầu của Toà án đều tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm. Khi tham gia xét xử, các vị Hội thẩm đã giành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, lắng nghe ý kiến, dư luận trong quần chúng nhân dân, đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, phù hợp với pháp luật. Những bản án quyết định đều thấu tình, đạt lý, có căn cứ pháp luật, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Từ năm 2011 đến 2016, tổng số các loại vụ án xét xử có Hội thẩm nhân dân tham gia là 3.982 vụ trong đó: Hình sự: 2.456 vụ; Dân sự - Hôn nhân và gia đình: 1391 vụ;  án Kinh doanh thương mại 80 vụ; Lao động 13 vụ và Hành chính 42 vụ. Tính trung bình hàng năm mỗi vị Hội thẩm xét xử được 5,5 vụ. Một số vị Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử tích cực, nhiệt tình như: ông Hoàng Thanh Diện - Hội thẩm Tòa án thị xã Ba Đồn đã tham gia xét xử được 148 vụ, ông Nguyễn Văn Toan - Hội thẩm Tòa án huyện Quảng Ninh tham gia 134 vụ, ông Trần Đình Huận - Hội thẩm Tòa án huyện Quảng Trạch tham gia 132 vụ. Ở Hội thẩm Tòa án tỉnh có ông Đinh Thư Viện đã tham gia xét xử được 96 vụ….

Nhiều vụ án có thời gian xét xử dài ngày như vụ án Nguyễn Văn Hiệu cùng đồng bọn bị Viện kiểm sát nhân dân truy tố về tội “Cướp tài sản”. Do vụ án có nhiều bị cáo, nhiều luật sư tham gia tố tụng nên Tòa án đã xét xử vụ án đó trong 5 ngày nhưng các vị hội thẩm đều sắp xếp thời gian để tham gia xét xử bảo đảm phiên tòa được xét xử liên tục.
Nhìn chung, khi tham gia xét xử các vị Hội thẩm nhân dân đều tuân thủ triệt để các quy định của pháp luật. Khi tham gia xét xử Toà án đều tạo điều kiện cho các vị hội thẩm thực hiện các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định. Các bản án và quyết định của Tòa án đều thể hiện sự nhất trí cao giữa Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà và các Hội thẩm nhân dân. Các vị Hội thẩm nhân dân đều thể hiện trách nhiệm cao cùng Toà án hoàn thành tốt công tác xét xử. Đã góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn những tồn tại thiếu sót, khuyết điểm đó là: Một số Hội thẩm còn thụ động trong công tác xét xử, không tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn do Tòa án tỉnh tổ chức; chấp hành thời gian chưa nghiêm, một số vị chưa nhiệt tình tham gia công tác xét xử, chưa thường xuyên nghiên cứu học hỏi để nâng cao trình độ nghiệp vụ pháp lý nhằm nâng cao kỹ năng xét xử. Đó là những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

III. CÔNG TÁC TÒA ÁN ĐỐI VỚI HỘI THẨM NHÂN DÂN 
Tòa án tỉnh và Tòa án cấp huyện đều tạo điều kiện duy trì hoạt động của các Đoàn Hội thẩm nhân dân; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn của Nhà nước đối với Hội thẩm. Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức 15 đợt tập huấn về nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho Hội thẩm Toà án nhân dân hai cấp với số lượng hơn 2.000 lượt Hội thẩm tham gia; in sao, cung cấp các loại văn bản, sách luật, tài liệu cần thiết liên quan đến việc nghiên cứu, xét xử để cấp phát cho Hội thẩm nhân dân hai cấp. Với sự quan tâm trên, nhìn chung năng lực xét xử của đội ngũ Hội thẩm hai cấp đã có những bước tiến bộ. 
Ghi nhận sự đóng góp của Hội thẩm nhân dân với hệ thống Tòa án nhân dân nên hàng năm có nhiều vị Hội thẩm nhân dân đã được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen và  Kỷ niệm chương vì sự nghiệp của Tòa án. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng Giấy khen để động viên khích lệ tinh thần của các vị Hội thẩm.

Nhiệm kỳ Hội thẩm nhân dân sắp kết thúc, Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đang chuẩn bị rà soát, lựa chọn và thống nhất với UBMT Tổ quốc Việt Nam  cùng cấp giới thiệu để Hội đồng nhân dân bầu ra Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 
Qua thực tiễn hoạt động xét xử, Tòa  án nhân dân tỉnh xin kiến nghị các vấn đề sau:

-  Tình hình tội phạm trên địa bàn trong thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp (Tội phạm về ma tuý, cờ bạc, trộm cắp, cướp giật tài sản) vì vậy kính đề nghị các cấp, các ngành tăng cường và quan tâm hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, nhất là đối với các đối tượng học sinh, thanh thiếu niên; cần có sự phối hợp giám sát giữa gia đình - nhà trường - đoàn thể - chính quyền cơ sở để góp phần hạn chế tội phạm xảy ra. 
- Kính đề nghị chính quyền cấp huyện cần quan tâm, hỗ trợ về kinh phí cho Tòa án nhân dân để Tòa án cấp huyện có thêm điều kiện tăng cường cơ sở vật chất và xét xử lưu. Đồng thời hổ trợ nguồn kinh phí cho Đoàn Hội thẩm để hàng năm Đoàn Hội thẩm có điều kiện tổ chức các buổi sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm xét xử trong toàn Đoàn, có như vậy hoạt động của Hội thẩm mới phát huy được vai trò của mình đối với hoạt động xét xử của Tòa án.  

- Kính đề nghị HĐND tỉnh kiến nghị với Bộ tài chính xem xét nâng mức tiền bồi dưỡng cũng như các chế độ chính sách khác cho Hội thẩm để bảo đảm hoạt động có hiệu quả. Theo quy định hiện tại mỗi hội thẩm tham gia xét xử chỉ được bồi dưỡng 90.000đ/ngày và nghiên cứu hồ sơ mỗi vụ án trung bình từ 180.000đ đến 270.000đ là qúa thấp. 

- Căn cứ Điều 91 Lụât tổ chức Toà án nhân dân năm 2014 quy định "Cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân có người được bầu hoặc cử làm Hội thẩm có trách nhiệm tạo điều kiện để Hội thẩm làm nhiệm vụ". Do vậy kính đề nghị các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội, có người được bầu làm Hội thẩm nhân dân cần quan tâm tạo mọi điều kiện về thời gian, phương tiện, cơ sở vật chất để Hội thẩm nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao phó.

D. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI 
Từ thực tiễn hoạt động của Tòa án, đồng thời với vị trí trung tâm trong cải cách tư pháp đang đặt ra cho Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh nhiều nhiệm vụ rất nặng nề. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của mình trong những năm tới, Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Tòa án nhân nhân tối cao và của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh có liên quan đến hoạt động của Tòa án; gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 

2. Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại Tòa án; Tiếp tục xác định việc đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật; Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; Đồng thời tập trung làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và tăng cường đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật và kiên quyết không để tình trạng xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm, các bản án, quyết định tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự; đảm bảo việc áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ phải đúng quy định của pháp luật.

Xây dựng cơ chế và thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các đơn khiếu nại về tố tụng, đơn tố cáo cán bộ, công chức. 

Tiếp tục làm tốt công tác thi hành án hình sự của Toà án nhân dân hai cấp tỉnh, đảm bảo ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn đối với 100% người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật; đảm bảo việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đúng pháp luật.

3. Tích cực tổ chức các phiên toà xét xử lưu động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và Trung ương để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhân dân.

4. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh; Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Toà án trong sạch, vững mạnh; Thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch; Thực hiện công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức; Làm tốt công tác đánh giá cán bộ để lựa chọn những người có đủ trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có quan điểm đổi mới và quan điểm quần chúng, hết lòng, hết sức phụng sự công lý, phụng sự nhân dân để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo. 

5. Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân hết nhiệm kỳ, phối hợp lựa chọn nhân sự Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 -2021 để Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã, thành phố giới thiệu Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu Hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật.

6. Bám sát chủ đề thi đua xuyên suốt "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" với phương châm "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân"; gắn với mục tiêu trọng tâm là "Xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp"; "Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức hệ thống Tòa án nhân dân"; Cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình quyết tâm ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Góp phần thực hiện thắng lợi vào quá trình xây dựng nền pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Trên  đây là báo cáo kết quả công tác Tòa án và kết quả hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 
 Nơi nhận:                                                                   CHÁNH ÁN
- TAND tối cao;

- TTTU;

- TT-HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban NCTU; Ban PCHĐND tỉnh;

- Các vị ĐBHĐND tỉnh;
- CA, PCA TAND tỉnh; 
- TA cấp huyện;       

-Lưu: VT, VP, TCCB.                                                     Nguyễn Thanh Xuân               
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